
Biện pháp 

cách ly y 

tế

Màu xanh da trời

CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ

 Màu cam

CÁCH LY TẬP TRUNG

TT Tỉnh/TP Quận/Huyện Xã/ phường Thôn/ Cụm/ TDP

Thôn Trung Quê

KĐT Thị Tứ

Thôn Lương Quan

Thôn Lương Quang

 Đa Cốc

Thôn An Mô

Thanh Tân

Thanh Tảo

KDC Cầu Dòng

KDC Chi Ngãi 1

KDC Chi Ngãi 2

KDC Chúc Thôn

KDC Bích Động

 Tân Tiến

KDC Thông Cống - Hàm Ếch

KDC Tiên Sơn

Khu Bích Đông

KĐT Đại Sơn

KDC Hoàng Gián Cũ

KDC Hoàng Gián Mới

KDC Trại Trống

Thôn Hố Sếu

KDC Bích Thủy

KDC Đông Xá

KDC Vĩnh Đại

KDC Bến Đò

KDC Bích Nham

KDC Kênh Mai 2

KDC Vĩnh Long

Thôn Bến Đò

Thôn Kênh Mai 2

Thôn Chín Hạ

Thôn Bãi Thảo 2

Thôn Bãi Thảo 

Thôn Chín Hạ

Thôn Chín Thượng

Thôn Lộc Đa

Thôn Trại Sắt

Thôn Vành Liệng

Mệnh Trường

KDC Chế Biến, Khu 3

KDC Trường Quan, Trung Tâm

KDC Phú Lợi

KDC Tân An

Khu Bắc Nội

Khu Hố Dầu

KDC Đại Bát

KDC Đại Bộ

 KDC Đại Tân

TP Chí Linh 

( Người về từ đây phải khai báo y tế, tự 

theo dõi SK, thực hiện 5K. Nếu có 

triệu chứng phải đến cơ sở y tế gần 

nhất để khai báo)
Phường Lê Lợi 

Phường Cộng Hòa

Phường Hoàng Tiến

Phường Văn Đức

Xã Bắc An

Bến Tắm

Phường Hoàng Tân

DANH SÁCH Ổ DỊCH COVID-19 TẠI VIỆT NAM

(Cập nhật lúc 10h00p ngày 03 tháng 3 năm 2021)

Màu xanh lá 

TỰ THEO DÕI SỨC KHỎE,THỰC HIỆN TỐT 5K

*Các biện pháp cách ly tương ứng các màu được mã hóa mang tính chất định hướng để đối tượng đi khai báo y tế kịp thời, dựa vào khai báo y tế 

và điều tra dịch tễ của từng đối tượng cán bộ y tế sẽ đưa ra biện pháp cách ly y tế phù hợp. Các biện pháp cách ly liên tục được cập nhập hàng 

ngày theo tình hình dịch.

*Đối với tỉnh Hải Dương, việc áp dụng các biện pháp cách ly với công dân căn cứ theo công văn 554/UBND-KGVX ngày 02/3/2021 của UBND 

tỉnh Bắc Ninh.

Lưu Ý: 

Hải Dương

(Thực hiện 

cách ly xã hội 

từ 0h ngày 

16/2/2021. Kết 

thúc cách ly xã 

hội 0h ngày 

3/3/2021)

1



KDC Bến Tắm

KDC Đồng Tân

Trường Tiểu học Chu Văn An

KDC Thái Học 1

KDC Trần Hưng Đạo

KĐT Hoàn Hảo

Phố Kim Đồng

Thái Học 3

Thôn Lôi Động

Thôn Hưng Đạo

KDC Tường

KDC Kiệt Đông

Hoàng Hoa Thám Thôn Hố Giải,  thôn Đá Bạc

KDC Đại

KDC Giang Hạ

Thôn Bờ Đa

KDC Đồi Thông

KDC Mật Sơn

Thôn Kim Điền

Thôn Vạn Yên

Nhị Châu Phố Nguyễn Trãi 2

KDC 4

Khu 4, Bình Giang

25B Chu Văn An

KDC Ninh Chấp 6

KDC Mít Sắt

KDC Ninh Chấp 6

Thôn Quảng Tân

 (Phong tỏa từ 29/1/2021)

KDC Đột Hạ

 Thôn Đột Hạ

 Thôn Đột Trên

Hợp Tiến  Thôn Đầu

Xóm Quan Đình

Thôn Hảo Quan

Khu đô Thị Việt Mỹ

(Phong tỏa từ 1/2/2021)

Thôn Gạch

Thôn Tiền
Xã Tân Trường 

(Phong tỏa từ 3/2/2021)
Quý Dương

Cẩm Điền  Thôn Hoàng Hòa

 Cẩm Đông  Thôn Thượng

 Cẩm Hưng  Thôn Mậu Tân

 Thôn Cao Xá

 Thôn Đỗ Trung

 Lương Điền  Xí nghiệp 416

Khu 2

Khu 3

KDC Phạm Xá

Thôn Huyền Tụng

Thôn Tống Xá

Thôn 1

Thôn Huề Trì, xóm Thắng Lợi, KDC An Lăng

Xóm 6 thôn Hạ Sơn

Tổ 4,KDC 9 Trì 2

 (Kết thúc CLYT 19.2)

Bạch Đằng
Kim Lôi và Xóm 8,9,1,11

KDC Dương Nham 

Xóm 9 - KDC Lĩnh Đông 

(Phong tỏa từ 29/1/2021)

Kinh Môn  (Người từ đây về BN phải 

có giấy XN Sar-Cov-2 âm tính trong 

vòng 3 ngày. Nếu có triệu chứng phải 

liên hệ với cơ sở y tế gần nhất )

Xã Hiến Thành

Thái Thịnh

An Phụ

Phạm Thái

TP Chí Linh 

( Người về từ đây phải khai báo y tế, tự 

theo dõi SK, thực hiện 5K. Nếu có 

triệu chứng phải đến cơ sở y tế gần 

nhất để khai báo)

Phường Hoàng Tân

Thị trấn Sao Đỏ

Phường Văn An

An Lạc

Chí Minh

Hưng Đạo

Phả Lại

Thái Học

Nam Sách ( Người về từ đây phải khai 

báo y tế, tự theo dõi SK, thực hiện 5K. 

Nếu có triệu chứng phải đến cơ sở y tế 

gần nhất để khai báo)

Xã Nam Tân

Xã Đồng Lạc

Cẩm Giàng

(Người từ đây về BN phải có giấy XN 

Sar-Cov-2 âm tính trong vòng 3 ngày. 

Nếu có triệu chứng phải liên hệ với cơ 

sở y tế gần nhất )

TT Lai Cách

Cao An

TT Cẩm Giàng

Hải Dương

(Thực hiện 

cách ly xã hội 

từ 0h ngày 

16/2/2021. Kết 

thúc cách ly xã 

hội 0h ngày 

3/3/2021)

1



Xóm 3, phố Thái Sơn

(Phong tỏa từ  29/1/2021) (Hết CLYT ngày 19.2)

Quảng Trí

Lê Ninh
Thôn Nội Hợp

Thôn Hiệp Thạch 
(Phong tỏa từ 29/1/2021)

KDC Hiệp Hạ

(Kết thúc CLYT 19.2.2021)

Khu vực Đô thị Đông Hải, KDC Hiệp Thương

Đội 5

KDC Lĩnh Đông

Khu dân cư Nhu Uyên

Thôn Dân Khuê

Thôn Duẩn Khê

 Phố Vạn Điền thuộc KDC số 5

(Phong tỏa từ  29/1/2021 .Kết thúc CLYT 

19/2/2021)

195 đường Vạn Phúc, khu dân cư số 5

(phong tỏa ngày 13/2/2021)

 Thôn Quế Lĩnh, thôn Khuê Bích

số 10 Chu Văn An

Phường An Sinh

Khu Bắc, tổ 5, KDC Văn Nổ

(Phong tỏa từ  29/1/2021. Kết thúc CLYT 

19.2.2021)

Xã Quang Thành

 Một phần xóm 6, thôn Xạ Sơn

(Phong tỏa từ  29/1/2021. Kết thúc CLYT 

119.2.2021)

Minh Hòa Ngõ Chùa, Xóm 6  (Kết thúc CLYT 19.2)

Tân Dân Thượng Chiểu

KDC Trần Nội

(Phong tỏa từ 31/1/2021)

Khu 2

 Thôn Phú Tảo

Cửa hàng cây cảnh Bách Thảo Viên (gần công ty 

SHIN BVT) 

(thời điểm chiều ngày 30/1/2021)

 12/27/166 Vũ Hựu

Hiệu cắt tóc Thành Khuyên, đường Vũ Hựu

( thời điểm từ 9h đến 11h ngày 06/2/2021)

 Cập Thượng

Đội 6 Quang Trung

Quang Trung

Phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank, số 609 

đường Lê Thanh Nghị (thời điểm ngày 01/2 đến 

09/2/2021)

Ngân hàng Techcombank, đường Lê Thanh Nghị 

(khoảng 14h15p đến 15h30p ngày 05/2/2021)

Chợ Hải Tân 

(thời điểm ngày 21/1 đến 08/2/2021)

Phòng gia dịch Hải Tân- ngân hàng BIDV

(thời điểm sáng 05/2/2021)

Cửa hàng tạp hóa chú Đàm, khu 8

( thời điểm chiều tối ngày 03/2/2021)

Cửa hàng Oanh ( đối diện tòa nhà Mandala 

Wyndham)

( thời điểm ngày 05/2/2021)
Chợ cóc thuộc khu 8

( thời điểm 16h30 ngày 06/2/2021)

Văn phòn công chứng Thành Đông, số 38 Trần 

Bình Trọng (thời điểm chiều từ 01/2 đến 

03/2/2021)

Văn phòng Ecopark, đường Trần Hưng Đạo

 ( thời điểm chiều ngày 09/2/2021)

Nguyễn Trãi
Cửa hàng tạp hóa Long Xoan, chợ kho đỏ

 (thời điểm sáng ngày 06/2/2021)

TP Hải Dương (Người từ đây về BN 

phải có giấy XN Sar-Cov-2 âm tính 

trong vòng 3 ngày. Nếu có triệu chứng 

phải liên hệ với cơ sở y tế gần nhất ) Phường Thạch Khôi

 Thanh Bình

 Tiền Tiến

Phường Hải Tân

Phường Trần Phú

Kinh Môn  (Người từ đây về BN phải 

có giấy XN Sar-Cov-2 âm tính trong 

vòng 3 ngày. Nếu có triệu chứng phải 

liên hệ với cơ sở y tế gần nhất )

Phạm Thái

Hiệp Sơn

Hiệp An

Long Xuyên

Phường Phú Thứ

Xã Thượng Quận

Hải Dương

(Thực hiện 

cách ly xã hội 

từ 0h ngày 

16/2/2021. Kết 

thúc cách ly xã 

hội 0h ngày 

3/3/2021)

1



Đình Hàn Giang

 (thời điểm chiều ngày 06/2/2021)

Salon tóc Thủy Bé, phố Hai Bà Trưng

 (thời điểm chiều ngày 10/2/2021)

Chùa Tre, khu Tứ Thông

(thời điểm sáng 13/2/2021)

Cửa hàng Trường Tuyến, đường Trường Chinh

(thời điểm sáng 06/2/2021)

Phòng khám đa khoa Thanh Bình, đường Trường 

Chinh

( thời điểm 8h30 đến 9h ngày 07/2/2021)

Cây ATM ngân hàng Techcombank phố Phạm 

Ngũ Lão

(khoảng thời gian 18h ngày 05/2/2021)

Hiệu thuốc Phúc Nga, phố Xuân Đài

( thời điểm chiều ngày 03/2/2021)

Hiệu thuốc Nga Oánh, phố Lý thường Kiệt

( thời điểm tối ngày 08/2/2021)

Khu vực bán rau quả giữa chợ Phú Yên, đường 

Tôn Đức Thắng

(Thời điểm sáng 09/2/2021)

Siêu thị Intimex, đường Nguyễn Lương Bằng

(khoảng thời gian từ 14h đến 15h30 ngày 

05/2/2021 và từ 9h đến 10h30 ngày 06/2/2021

Cửa hàng loa đài Đào Minh Quang, số 93A, 

đường Nguyễn Lương Bằng

(Thời điểm sáng 04/2/2021)

Phường Cẩm Thượng

Phòng tập Yoga, nhà văn hóa liên đoàn lao động 

tỉnh, đường Ngô Quyền

(thời điểm từ ngày 21/1 đến 31/1/2021)

phường Bình Hàn

Sân tennis của Ban quản lý dự án các khu công 

nghiệp, đường Thanh Niên

(thời điểm từ ngày 21/1 đến 10/2/2021)

Cửa hàng rửa xe an Thanh (cạnh đường sắt), 

đường Ngô Quyền

 Vĩnh Hòa
 Ngọc Hòa

 TT Ninh Giang
phố Ninh Thái, thuộc khu 4

Xã Ngũ Phúc Thôn Bằng lai

Ngũ Phúc Total

Xã Kim Liên

(phong tỏa toàn bộ ngày 20/2/2021)

đường Kim Liên- Liên Hòa thuộc thôn Phương 

Tân

Kim Khê

Kim Khê Total

đường Nam Xuân Mang

thôn Phương Khê

Phú Thái An Thái

Khu vực Chùa Sùng Linh Thị trấn Phú Thái

Huyện Tứ Kỳ ( Người về từ đây phải 

khai báo y tế, tự theo dõi SK, thực hiện 

5K. Nếu có triệu chứng phải đến cơ sở 

y tế gần nhất để khai báo)

Xã Tân Kỳ
Thôn Nghi Khê

(phong tỏa từ 10h ngày 13/2/2021)

Thanh Miện ( Người về từ đây phải 

khai báo y tế, tự theo dõi SK, thực hiện 

5K. Nếu có triệu chứng phải đến cơ sở 

y tế gần nhất để khai báo)

Xã Hồng Phong Thôn Tiên Động

TT Kẻ Sặt

Tiểu khu Ấp Thanh Bình  (khu 6 cũ),

 thuộc khu 1

Xã Vĩnh Hồng Thôn Bằng Trai

Xã Bình Xuyên Thôn Kênh
Gia Lộc ( Người về từ đây phải khai 

báo y tế, tự theo dõi SK, thực hiện 5K. 

Nếu có triệu chứng phải đến cơ sở y tế 

gần nhất để khai báo)

Xã Yết Kiêu Xóm Ngoi, thôn Thượng Bì 2

Xã Thanh Hải Cụm dân cư Bờ Giếng, thôn An Liệt 3

Ninh Giang ( Người về từ đây phải 

khai báo y tế, tự theo dõi SK, thực hiện 

5K. Nếu có triệu chứng phải đến cơ sở 

y tế gần nhất để khai báo)

Kim Thành (Người từ đây về BN phải 

có giấy XN Sar-Cov-2 âm tính trong 

vòng 3 ngày. Nếu có triệu chứng phải 

liên hệ với cơ sở y tế gần nhất ) Xã Tuấn Việt

Bình Giang ( Người về từ đây phải 

khai báo y tế, tự theo dõi SK, thực hiện 

5K. Nếu có triệu chứng phải đến cơ sở 

y tế gần nhất để khai báo)

Thanh Hà ( Người về từ đây phải khai 

báo y tế, tự theo dõi SK, thực hiện 5K. 

Nếu có triệu chứng phải đến cơ sở y tế 

gần nhất để khai báo)

TP Hải Dương (Người từ đây về BN 

phải có giấy XN Sar-Cov-2 âm tính 

trong vòng 3 ngày. Nếu có triệu chứng 

phải liên hệ với cơ sở y tế gần nhất )

Quang Trung

Tứ Minh

phường Lê Thanh Nghị

Phường Phạm Ngũ Lão

Hải Dương

(Thực hiện 

cách ly xã hội 

từ 0h ngày 

16/2/2021. Kết 

thúc cách ly xã 

hội 0h ngày 

3/3/2021)

1



Xã Hồng Lạc Cụm dân cư đường Cửa Đình, thôn Hải Yến

xã An Phượng Cụm dân cư xóm Ba Sào, Đội 8, thôn Hoàng Lại

TP Hạ Long Hà Khẩu Tổ 84, tổ 48, Khu 8

 TT Cái Rồng

 Xã Đoàn Kết

Xã Hạ Long

  Đông Xá

 Vạn Yên

 Bình Dân

 Đài Xuyên

 Bình Dương

(Phong tỏa toàn bộ xã từ 12h ngày 

29/1/2021)

Bắc Mã 1 và 2, Bình Lục Thượng, Đông Thành, 

Đột Hạ, Đồng Lâm, Chi Lăng,  Hoàng Xá

Hưng Đạo
Trại Chấu, Thủ Dương

(Phong tỏa từ 2/2/2021)

Thanh Bình 2, Đồng Ý, Cửa Phúc

(Phong tỏa từ 2/2/2021)

Tân Thành

Khê Thượng

Khu 3, Khu 5, Yên Lâm

(Phong tỏa từ  2/2/2021)

Khu 6

Khu 4

(Phong tỏa từ 2/2/2021)

Khu 2

An Biên

Đạm Thủy

Bãi Dài, Đồng Dung, Điềm Mỗi, Thành Long, 

Sơn Lộc

Trại Lốc

 Nguyễn Huệ
Thôn 3, 6, 7, 8, 9

(Phong tỏa từ 2/2/2021)

Bình Lục Hạ

Đông Tân

Triều Khê

 Phường Tràng An

 Phường Xuân Sơn

 Phường Kim Sơn

 Xã Tân Việt

 Xã Bình Khê

Mạo Khê

Cẩm Phả Mông Dương

Khu 8, khu tập thể nhà xanh Công ty Nhiệt điện 

Mông Dương

Tiến Thắng

 Bạch Trữ

(Phong tỏa từ 1/2/2021, hết phong tỏa ngày 

22/2/2021. Ca bệnh cuối cùng ghi nhận ngày 1/2)

 Tiền Phong Do Hạ

 Dịch Vọng Hậu  Ngõ 84 Duy Tân

 Dịch Vọng  
Ngõ 49, tổ 21

 Xuân Phương Tổ 1 (Phong tỏa từ 29/1/2021)

23 phố Duy Tân

Chung cư Garden Hill, 99 Trần Bình

Thanh Hà ( Người về từ đây phải khai 

báo y tế, tự theo dõi SK, thực hiện 5K. 

Nếu có triệu chứng phải đến cơ sở y tế 

gần nhất để khai báo)

3

Mê Linh

Cầu Giấy

Việt Dân

7 xã thuộc Đảo Cái Bầu đều bị phong tỏa

 Đức Chính

Đông Triều

 Thủy An

(Phong tỏa từ 29/1/2021)

 An Sinh

(Phong tỏa từ 29/1/2021)

Hồng Phong

 Vân Đồn

Đông Triều

Hải Dương

(Thực hiện 

cách ly xã hội 

từ 0h ngày 

16/2/2021. Kết 

thúc cách ly xã 

hội 0h ngày 

3/3/2021)

Nhà máy Z153, Tổ 11

1

 Mỹ Đình 2
Nam Từ Liêm

 Đông Anh

 Hà Nội

TT Đông Anh



Uy Nỗ Thôn Phan Xá

Hai Bà Trưng Vĩnh Tuy Chung cư N03, 25 Lạc Trung

 Láng Hạ
Chung cư Sky City, số 88

(Phong tỏa từ 4/2/2021)

Văn Miếu Số 67 đường Nguyễn Thái Học

Huyện Hoài Đức Ngã tư canh
Ngõ 16, An Trai

(Phong tỏa từ 3/1/2021)
Huyện Thạch Thất Hòa Lạc Đại học FPT

Khách sạn Somerset West Point số 2 đường Tây 

Hồ từ ngày 01/2 đến 13/2/2021

Nhà hàng Hachi ju hachi số 168 Xuân Diệu lúc 18-

20h ngày 03/2/2021

Phòng khám bệnh Rafles Medical số 51 Xuân 

Diệu sáng 04/2 và ngày 08/2/2021

Hoàn Kiếm Phan Chu Trinh

Số 23 Phan Chu Trinh (P 903 và Nhà hàng Tokyo 

Red Grill tầng 2 Tòa nhà Sun Red River khoảng 

12h-13h ngày 02/2/2021)

Cống Vị
Nhà hàng Torikichi số 75 Kim Mã Thượng lúc 

19h-21h ngày 05/2/2021

Phường Điện Biên

(phong tỏa từ 15/2/2021)
nhà số 14/4b Yên Thế

Phường Điện Bàn (phong tỏa từ 

15/2/2021)
Số 10 Khúc Hạo

4  Bắc Ninh  Lương Tài  Lâm Thao
 Nhiêu Đậu ( Phong tỏa 19/01/2021- 20/2/2021)

TP Hòa Bình  Đồng Tiến
 Tổ 3

(Phong tỏa từ 31/1/2021)

 Tân Lạc  TT Mãn Đức
Khu Ban Rừng

(Phong tỏa từ 3/1/2021)

6  Hà Giang  Xín Mần  Tả Nhìu Na Hu
(Phong tỏa từ 5/2/2021)

7  Bắc Giang  Lục Nam  Cẩm Lý
 Kiệu Đông

(Phong tỏa từ 1/2/2021)

TP Điện Biên Phủ  Nà Nhạn
 bản Nà Nhạn

 Mường Ảng  Ảng Tở, Mường Đăng
 Tọ Cuông, Co Pháy

(Phong tỏa từ 4/2/2021)

 Ayun Pa
Cheo Reo

(Phong tỏa từ 3/1/2021)
 Lý Thường Kiệt, TDP 2

Krong Pa  Chư Rcam
 Thôn Mới

(Phong tỏa từ 2/2/2021)

Ma Sang

Kơ Nia

Buôn Rớt

Quý Tân

TTYT huyện Ia Pa 

Ia Ma Rơn

La KDăm Hpel

Huyện Phú Thiện Xã Ia Peng Buôn Sơ Ma Rơng

TP PleiK Bệnh viện đa khoa tỉnh

 Quận 11  Phường 4
khách sạn Như Quỳnh, đường Đặng Minh Khiêm 

(Gỡ phong tỏa 13/2)

Phường 14
UBND quận 10 - 474 đường 3/2

(Gỡ phong tỏa ngày 13/2/2021)

Phường 15
Làng nướng Nam bộ - 302A Tô Hiến Thành

(Gỡ phong tỏa ngày 13/2/2021)

Quận 5  Phường 11 238-244 Trần Hưng Đạo B (Gỡ phong tỏa 13/2)

Công ty TNHH Dịch vụ Việt Trung Sơn – 24 Tân 

Canh

Bún chả Hoàn Kiếm Hà Nội - 1 Phạm Văn Hai

Số 13/57 đường Phạm Văn Hai

Quán Bắc Nam, đ/c: 12A1 Bạch Đằng

(Phong tỏa từ 8/2/2021)

3

5

8

9 Gia Lai

Ia Pa

TP HCM

Quận 10

Quận Tân Bình

 Hòa Bình

Quảng An

10

Điện Biên

Phường 2

Ia TroK

Phường 1

Ba Đình

Đống Đa

Tây Hồ

 Đông Anh

 Hà Nội



Quán Cây Bàng, đ/c: B68 Bạch Đằng

(Phong tỏa từ 8/2/2021)

Quán Gà ta Phương Nam, đ/c: A3 Bạch Đằng

(Phong tỏa từ 8/2/2021)

Hẻm 29 Bùi Thị Xuân

Hẻm số 2 Bạch Đằng

Khách sạn B100 Bạch Đằng

(gỡ phong tỏa 23h ngày 16/2/2021)

Khách sạn IBIS đêm 31/01/2021 (Ca bệnh cuối 

cùng ghi nhận ngày 15/2)

Quán cơm 100 Yên Thế

(Gỡ phong tỏa ngày 13/2/2021)

Phường 4 Bệnh viện Quận Tân Bình, số 65 Hoàng Văn Thụ

Phường 15
Hẻm 90, đường Nguyễn Phúc Chu

(Phong tỏa từ 8/2/2021)

Phường 14
Quán nem Ninh Hòa- 97-99 Bầu Cát

(gỡ phong tỏa 23h ngày 16/2/2021)

Phường Tân Tạo Khu trọ 6/41/25 đường Nguyễn Văn Cự

Lô F, Chung cư Carillon số 1 Trần Văn Danh ( gỡ 

phong tỏa 23/2. Ca bệnh cuối cùng nghi nhận 

ngày 8/2)

Cửa hàng Circle K, số16 Ấp Bắc

Co.op Food, số 12A Trần Văn Danh

Viva Star Coffee, số 45 đường Hoàng Hoa Thám

Công ty Mắt Bảo BPO, 12 Núi Thành

Nhà thuốc 165 Hoàng Hoa Thám

(gỡ phong tỏa 23h ngày 16/2/2021)

Quán cơm Phương Linh tại 10A Ấp Bắc từ ngày 

20/1 đến 02/2/2021

Quán cơm gà Ngon tại 10D Núi Thành từ ngày 

20/1 đến 02/2/2021

Phường Tân Tạo A
Hẻm 60, khu phố 5, Nguyễn Văn Cự

(Gỡ phong tỏa 21/2)

Phường Bình Hưng Hòa B
Hẻm 67 Nguyễn Thị Tú

(Gỡ phong tỏa 21/2. Ca bệnh cuối cùng ngày 8/2)

Phường 15
Khu nhà trọ số 9/16, đường Nguyễn Phúc Chu

(Gỡ phong tỏa 21/2. Ca bệnh cuối cùng ngày 8/2)

Phường Trung Mỹ Tây Tổ 47, K Tổ 47, Khu phố 4

Thạch Lộc 48; Thạch Lộc 4

 (Phong tỏa từ 8/2/2021- gỡ phong tỏa 13/2/2021)

Tổ 22 khu phố 3A

(gỡ phong tỏa 13/2/2021)

Phường Đông Thuận
Khu phố 5, đường Đông Hưng Thuận 08

(gỡ phong tỏa 23h ngày 16/2/2021)

Phường Hiệp Thành
Khu phố 7

(Phong tỏa từ 8/2/2021)

Hẻm 168 

(Phong tỏa từ 8/2/2021)

Đường Nguyễn Trãi

(Phong tỏa từ 8/2/2021 gỡ phong tỏa 23h ngày 

16/2/2021)

Khu Mả Lạng- Nguyễn Cư Trinh 

TP HCM

Quận Tân Bình

10

Quận Bình Tân

Phường 2

Phường 13

Phường Thạch Lộc

Phường Nguyễn Cư Trinh

Quận 12

Quận 1



Phường 21
Hẻm 256 đường Xô Viêt Nghệ Tĩnh

(Phong tỏa từ 8/2/2021)

Tổ 12,15,16,17,KP1,P28

Hẻm 48 đường Bình Quới

Thanh Đa

Khu vực Thị Nghè

Chung cư Felix Homes 44 Nguyễn Văn Dung

(Phong tỏa từ 8/2/2021)

Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ 

(Phong tỏa từ 8/2/2021)

Hẻm 139/24 đường 28

Phường 10
Hẻm 251 Quang trung

(Phong tỏa từ 8/2/2021)

Phường 16 Nhà sách Bạch Đằng, số 623 đường Lê Đức Thọ

Phường Tăng Nhơn Phú A
Hẻm 441, đường Lê Văn Việt

(Phong tỏa từ 8/2/2021)

Phường Phước Long A Vườn nướng Mái đỏ 146 Tây Hòa (quận 9 cũ)

Quận 3 Phường 9 Một phần hẻm 79 Trần Văn Đang

Phú Thạnh
Viva Star Coffee - 242C Thoại Ngọc Hầu

(Gõ phong tỏa ngày 13/2/2021)

Phường Tây Thạnh
Làng nướng Nam bộ- 14 Dương Đức Hiền

(gỡ phong tỏa 23h ngày 16/2/2021)

Phường Hoàng Văn Thụ- Hồng Bàng

 Bệnh viện Phụ Sản 

(phong tỏa ngày 2/2/2021;Gỡ bỏ 

phong tỏa ngày 9/2/2021)

Khoa Sản 1

Thủy Nguyên Hoàng Động Thôn 4 ( Phong tỏa từ 21/2/2021)

Hồng Bàng Hùng Vương
Bệnh viện Giao thông vận tải ( Phong tỏa từ 

22/2/2021)

Lê Chân Dư Hàng
Lô 112 Công nhân Dư Hàng, phố chợ Cột đèn, 

đường Dư Hàng ( Phong tỏa từ 22/2/2021)

 Phú Giáo  An Bình Ấp Cà Na

Thuận An Phường Vĩnh Phú
 Tòa C2, Chung Cư Ehome 4

(Gỡ phong tỏa 20/2. Ca bệnh cuối cùng ngày 2/2)

TP Thủ Dầu 1  Phú Hòa
Trường Đại học Thủ Dầu Một, một phần khu phố 

6,khu nhà trọ Nguyễn Ngọc Nga, một phần khu 

phố 3, khu phố 5, khu phố 7

Yên Phú
Từ Hồ 

(Ca bệnh cuối cùng ngày 9/2/2021)

Xã Đông Tảo
Nông trường Đông Tảo- xóm cao Nền (Ca bệnh 

cuối cùng ngày 9/2/2021)

Xã Bình Minh
Cụm dân cư Thiết Trụ (Ca bệnh cuối cùng ngày 

9/2/2021)

Quận Gò Vấp

Phường 6

Hải Phòng

13 Hưng Yên

Yên Mỹ

(Giãn cách xã hội từ 00h ngày 

10/2/2021)

TP HCM

TP Thủ Đức

Tân Phú

12 Bình Dương

11

10

Phường 28
Quận Bình Thạnh


